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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                                 ĐỀ SỐ 10


         §Nâng cao 10.1: Lan có nhiều hơn Huệ 18 viên phấn , biết rằng nếu Lan cho Huệ 4 viên phấn thì số viên phấn của Huệ sẽ bằng 
[image: image1.wmf]3

5

 số viên phấn của Lan . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên phấn ?

         §Nâng cao 10.2: Cho phân số  
[image: image2.wmf]86

135

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image3.wmf]7

10

.

         §Nâng cao 10.3: Cho phân số  
[image: image4.wmf]40

80

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image5.wmf]3

7

.

         §Nâng cao 10.4: Cho phân số  
[image: image6.wmf]24

81

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image7.wmf]2

5

.

         §Nâng cao 10.5: Cho phân số  
[image: image8.wmf]82

93

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image9.wmf]3

4

.

         §Nâng cao 10.6: Cho phân số  
[image: image10.wmf]100

251

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image11.wmf]4

9

.

         §Nâng cao 10.7: Cho phân số  
[image: image12.wmf]144

207

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image13.wmf]5

8

.

         §Nâng cao 10.8: Cho phân số  
[image: image14.wmf]82

341

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image15.wmf]2

7

.
§Nâng cao 10.9: Cho phân số  
[image: image16.wmf]85

125

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image17.wmf]1

2

.

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                         BÀI GIẢI

	                               ĐỀ SỐ 10


         §Nâng cao 10.1: Lan có nhiều hơn Huệ 18 viên phấn , biết rằng nếu Lan cho Huệ 4 viên phấn thì số viên phấn của Huệ sẽ bằng 
[image: image18.wmf]3

5

 số viên phấn của Lan . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên phấn ?



             Bài giải:

          Nếu Lan cho Huệ 4 viên phấn thì Lan còn nhiều hơn Huệ :

18 – 4 – 4 = 10 ( viên phấn )

                                 Khi đó ta có sơ đồ :  


Số viên phấn của Lan :


                          Số viên phấn của Huệ :
10 viên phấn


Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :   

                                  5 – 3 = 2 ( phần )

Nếu Lan cho Huệ 4 viên phấn thì số phấn còn lại của Lan là :


                      10 : 2 x 5 = 25 ( viên phấn )

Thực sự số viên phấn của Lan là : 

                          25 + 4  = 29 ( viên phấn )

Số viên phấn của Huệ là :

                          29 – 18 = 11 ( viên phấn )







                    Đáp Số :  Lan  : 29 viên phấn









                                     Huệ : 11 viên phấn

         §Nâng cao 10.2: Cho phân số  
[image: image19.wmf]86

135

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image20.wmf]7

10

.



             Bài giải:

   Cách 1 : Theo đề bài ta có biểu thức : 
[image: image21.wmf]86

135

N

N

+

-

 = 
[image: image22.wmf]7

10



[image: image23.wmf](86)10

(135)10

Nx

Nx

+

-

 = 
[image: image24.wmf]7(135)

10(135)

xN

xN

-

-



Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 86 + N ) x 10 = 7 x ( 135 – N  )





860 + 10 x N = 945 – 7 x N 



Cùng bớt đi hai vế 860 và thêm vào hai vế 7 x N ta có :





             17 x N = 85

                                                      N = 85 : 17 = 5






Vậy : N = 5 Đáp số : 5.
Cách 2 : Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image25.wmf]86

135

 là : 86 +  135 = 221
Khi cùng thêm vào tử số và bớt mẫu số cho cùng một số thì Tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
[image: image26.wmf]7

10

 nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 




 221



Mẫu số mới :





            Tổng số phần bằng nhau:

                                         7 + 10 = 17 (phần)

                                    Tử số của phân số mới là :

                                            221 : 17 x 7 = 91


                          Số N thêm vào tử và bớt ở mẫu là :  

                                                      91 – 86 = 5 .


  







Đáp số : 5.

         §Nâng cao 10.3: Cho phân số  
[image: image27.wmf]40

80

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image28.wmf]3

7

.



             Bài giải:

Cách 1 : 

                                    Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 40 – M ) x 7 = 3 x ( 80 + M  )





280 – 7 x M = 240 + 3 x M 



Cùng bớt đi hai vế 240 và thêm vào hai vế 7 x M ta được :





             40 = 10 x M

                                                   M = 40 : 10 = 4






Vậy : M = 4 







             Đáp số : M = 4.

    Cách 2 :

                      Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image33.wmf]40

80

 là :



                   40 +  80 = 120

Khi cùng bớt tử số và thêm vào mẫu số cho cùng một số thì tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
[image: image34.wmf]3

7


                nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 



                          
  120



Mẫu số mới :




           Tổng số phần bằng nhau là :





       3 + 7 = 10 (phần)

                      Tử số của phân số mới là :  

                                      120 : 10 x 3 = 36


Số M bớt ở tử và thêm vào mẫu là :





           40 – 36 = 4 .

                             Thử lại :   
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Đáp số : 4.
         §Nâng cao 10.4: Cho phân số  
[image: image39.wmf]24

81

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image40.wmf]2
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.



             Bài giải:

Cách 1 : Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 24 + N ) x 5 = 2 x ( 81 – N  )





120 + 5 x N = 162 – 2 x N 



Cùng bớt đi hai vế 120 và thêm vào hai vế 2 x N ta có :





             7 x N = 42

                                                     N = 42 : 7 = 6






Vậy : N = 6 







Đáp số : 6.

Cách 2 : Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image45.wmf]24
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 là :



24 +  81 = 105

Khi cùng thêm vào tử số và bớt mẫu số cho cùng một số thì Tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
[image: image46.wmf]2

5

 nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 




105



Mẫu số mới :






Tổng số phần bằng nhau :




               2 + 5 = 7 (phần)


            Tử số của phân số mới là :

                            105 : 7 x 2 = 30


       Số N thêm vào tử và bớt ở mẫu là :  

                                        30 – 24 = 6 .

               Thử lại :   
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Đáp số : 6.
         §Nâng cao 10.5: Cho phân số  
[image: image51.wmf]82

93

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image52.wmf]3
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.



             Bài giải:

   Cách 1 : Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 82 – M ) x 4 = 3 x ( 93 + M  )





328 – 4 x M = 279 + 3 x M 



Cùng bớt đi hai vế 279 và thêm vào hai vế 4 x M ta được :





             49 = 7 x M

                                                   M = 49 : 7 = 7






Vậy : M = 7 







             Đáp số : M = 7.

    Cách 2 : Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image57.wmf]82
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 là :



                     82 +  93 = 175

Khi cùng bớt tử số và thêm vào mẫu số cho cùng một số thì tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
[image: image58.wmf]3

4


                nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 



                                                                                    175



Mẫu số mới :




           Tổng số phần bằng nhau là :





       3 + 4 = 7 (phần)

                      Tử số của phân số mới là :  

                                      175 : 7 x 3 = 75


Số M bớt ở tử và thêm vào mẫu là :





           82 – 75 = 7 .

                             Thử lại :   
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Đáp số : 7.

         §Nâng cao 10.6: Cho phân số  
[image: image63.wmf]100

251

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
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.



             Bài giải:

Cách 1 : Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 100 + N ) x 9 = 4 x ( 251 – N  )





900 + 9 x N = 1004 – 4 x N 



Cùng bớt đi hai vế 900 và thêm vào hai vế 4 x N ta được :





             13 x N = 104

                                                     N = 104 : 13 = 8






Vậy : N = 8 







Đáp số : 8.

Cách 2 : Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image69.wmf]100

251

 là :



100 +  251 = 351

Khi cùng thêm vào tử số và bớt mẫu số cho cùng một số thì Tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
[image: image70.wmf]4

9

 nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 




                             351



Mẫu số mới :






Tổng số phần bằng nhau :




               4 + 9 = 13 (phần)


            Tử số của phân số mới là :

                            351 : 13 x 4 = 108


       Số N thêm vào tử và bớt ở mẫu là :  

                                        108 – 100 = 8 .

               Thử lại :   
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Đáp số : 8.

         §Nâng cao 10.7: Cho phân số  
[image: image75.wmf]144

207

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
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             Bài giải:

Cách 1 : Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 144 – M ) x 8 = 5 x ( 207 + M  )





1152 – 8 x M = 1035 + 5 x M 



Cùng bớt đi hai vế 1035 và thêm vào hai vế 8 x M ta được :





             117 = 13 x M

                                                   M = 117 : 13 = 9






Vậy : M = 9 







             Đáp số : M = 9.

    Cách 2 : Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image81.wmf]144
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 là :



                     144 +  207 = 351

Khi cùng bớt tử số và thêm vào mẫu số cho cùng một số thì tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
[image: image82.wmf]5
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                nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 



                                                                                                                351



Mẫu số mới :




           Tổng số phần bằng nhau là :





       5 + 8 = 13 (phần)

                      Tử số của phân số mới là :  

                                      351 : 13 x 5 = 135


Số M bớt ở tử và thêm vào mẫu là :





           144 – 135 = 9 .

                             Thử lại :   
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Đáp số : 9.
         §Nâng cao 10.8: Cho phân số  
[image: image87.wmf]82
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. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
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             Bài giải:

Cách 1 : Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 82 + N ) x 7 = 2 x ( 341 – N  )





574 + 7 x N = 682 – 2 x N 



Cùng bớt đi hai vế 574 và thêm vào hai vế 2 x N ta có :





             9 x N = 108

                                                     N = 108 : 9 = 12






Vậy : N = 12 







Đáp số : 12.

Cách 2 : Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image93.wmf]82
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 là :



                  82 +  341 = 423

Khi cùng thêm vào tử số và bớt mẫu số cho cùng một số thì Tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
[image: image94.wmf]2

7

 nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 




           423



Mẫu số mới :






Tổng số phần bằng nhau :




               2 + 7 = 9 (phần)


            Tử số của phân số mới là :

                            423 : 9 x 2 = 94


       Số N thêm vào tử và bớt ở mẫu là :  

                                        94 – 82 = 12 .

               Thử lại :   
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Đáp số : 12.
         §Nâng cao 10.9: Cho phân số  
[image: image99.wmf]85

125

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
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             Bài giải:

   Cách 1 : Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 85 – M ) x 2 = 1 x ( 125 + M  )





170 – 2 x M = 125 + 1 x M 



Cùng bớt đi hai vế 125 và thêm vào hai vế 2 x M ta được :





             45 = 3 x M

                                                   M = 45 : 3 = 15






Vậy : M = 15 







             Đáp số : M = 15.

    Cách 2 : Tổng của tử số và mẫu số của phân số 
[image: image105.wmf]85
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 là :



                     85 +  125 = 210

Khi cùng bớt tử số và thêm vào mẫu số cho cùng một số thì tổng giữa tử số và mẫu số không  đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
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                nên ta có sơ đồ :



Tử số mới : 



                                                                      210



Mẫu số mới :




           Tổng số phần bằng nhau là :





       1 + 2 = 3 (phần)

                      Tử số của phân số mới là :  

                                      210 : 3 x 1 = 70


Số M bớt ở tử và thêm vào mẫu là :





           85 – 70 = 15 .

                             Thử lại :   
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 ( đúng )


  







Đáp số : 15.

   

     KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC HÀNH *** THÌ KHÔNG THỂ HỌC THÀNH
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